	ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

____________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________
 


DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VỚI CÁC MÔN CHUYÊN 

Ở BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

	TT
	Môn chuyên
	Ngành đúng, ngành gần

	
	
	Mã ngành
	Tên ngành
	Loại ngành

	1. 
	Ngữ văn
	7320101
	Báo chí
	Ngành đúng

	2. 
	
	7229020
	Ngôn ngữ học
	Ngành đúng

	3. 
	
	7320205
	Quản lý thông tin
	Ngành gần

	4. 
	
	7320201
	Thông tin - thư viện
	Ngành gần

	5. 
	
	7229030
	Văn học
	Ngành đúng

	6. 
	
	7310630
	Việt Nam học
	Ngành gần

	7. 
	Lịch sử
	7229010
	Lịch sử
	Ngành đúng

	8. 
	
	7320303
	Lưu trữ học
	Ngành gần

	9. 
	
	7310302
	Nhân học
	Ngành gần

	10. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	11. 
	Địa lí
	7310620
	Đông Nam Á học
	Ngành gần

	12. 
	
	7310608
	Đông phương học
	Ngành gần

	13. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	14. 
	
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	Ngành gần

	15. 
	Tiếng Anh
	7310620
	Đông Nam Á học
	Ngành gần

	16. 
	
	7310608
	Đông phương học
	Ngành gần

	17. 
	
	7229020
	Ngôn ngữ học
	Ngành gần

	18. 
	
	7810103
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 
	Ngành gần

	19. 
	
	7810201
	Quản trị khách sạn 
	Ngành gần

	20. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	21. 
	Tiếng Nga
	7310608
	Đông phương học
	Ngành gần

	22. 
	
	7229020
	Ngôn ngữ học
	Ngành gần

	23. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	24. 
	Tiếng Trung
	7310608
	Đông phương học
	Ngành gần

	25. 
	
	7220104
	Hán Nôm
	Ngành gần

	26. 
	
	7229010
	Lịch sử
	Ngành gần

	27. 
	
	7229020
	Ngôn ngữ học
	Ngành gần

	28. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	29. 
	Tiếng Pháp
	7310608
	Đông phương học
	Ngành gần

	30. 
	
	7229020
	Ngôn ngữ học
	Ngành gần

	31. 
	
	7310601
	Quốc tế học
	Ngành gần

	32. 
	
	7310401
	Tâm lý học 
	Ngành gần



